	Tuần 1
	Phần 1: VẼ KỸ THUẬT

          Chương I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Tiết 1    Vai tRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT              TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
	Ngµyso¹n:12.8.2017

	
	
	Ngµy d¹y:


 I. MỤC TIÊU:
     1. Kiến thức. - HS biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống 
     2. Kĩ năng     - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh, tổng hợp.

     3. Thái độ ,phẩm chất cần hình thành, phát triển ở bài học.     
                           - HS có nhận thức đúng đối với việc học môn vẽ kỹ thuật .
                            - Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn .
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực:
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác.
      + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực vẽ kĩ thuật chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1.GV: Các hình vẽ 1.1, 1.2, 1.3 trong SGK.   Các mô hình sản phẩm cơ khí. 

2.HS: Đọc trước SGK

III. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®«ng  DẠY HỌC:

A. Hoạt động khởi động

1 .æn định :    8A                                       8B
2 .Kiểm tra : GV kiÓm tra s¸ch vë cña HS

Gv cho các nhóm hát các bài hát có liên quan đến một số ngành cơ khí, xây dựng, y tế, giáo viên, giao thông….. Nhóm nào đến lượt mà không hát được thì làm bài tập 1 trong sgk/4. Gv lấy kết quả bài tập 1 để đặt vấn đề vào bài học 

B.Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của Thầy - Hoạt động của Trò
	Nội dung cần đạt

(Kiến thức, kỹ năng, thái độ)

	Gv cho hs quan sát một số bản vẽ kĩ thuật

Hs quan sát.
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để nghiªn cøu th«ng tin sgk và trả lời các câu hỏi sau:
? Muốn sử dụng một sản phẩm cơ khí, xây dựng.... ta thường dùng tài liệu nào? 
?B¶n vÏ kÜ thuËt lµ g×?

? Em h·y kÓ tªn mét sè ngành kÜ thuËt mà em biết? Từ đó em hãy chia bản vẽ kĩ thuật ra làm mấy loại?
HS tr¶ lêi vào vở chuẩn bị, gv quan sát, giúp đỡ hs còn lúng túng chưa tìm ra câu trả lời.

Hs trả lời và các học sinh khác chia sẻ thông tin

Gv chốt kiến thức 
Gv cho hs quan sát một số bản vẽ kĩ thuật

Hs quan sát.

Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để nghiªn cøu th«ng tin sgk và trả lời các câu hỏi sau:
? Trong giao tiếp hằng ngày con người thường dùng các phương tiện gì ?

? Xung quanh  chóng ta cã biÕt bao nhiªu s¶n phÈm..., vËy nh÷ng s¶n phÈm ®ã ®­îc lµm ra nh­ thÕ nµo? 

? H×nh 1.2a, b, c liªn quan nh­ thÕ nµo ®Õn b¶n vÏ kÜ thuËt?

? VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã vai trß g× trong s¶n xuÊt?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

GV yªu cÇu HS quan s¸t  h×nh 1.3 . Hs quan sát.

Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để nghiªn cøu th«ng tin sgk và trả lời các câu hỏi sau:
? Muốn sử dụng có hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó thì chúng ta cần phải làm gì ?

? Vậy bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong ®êi sèng ?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV yªu cÇu HS quan s¸t  h×nh 1.4/SGK .
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk/4. Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin. 
GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để  trả lời các câu hỏi sau:
? B¶n vÏ kÜ thuËt ®­îc dïng trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt nµo? t¹i sao?

? B¶n vÏ kÜ thuËt ®­îc vÏ b»ng dông cô g×?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
	I.Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật:

1.Khái niệm
(sgk/4)
2. Phân loại :

B¶n vÏ kÜ thuËt gåm hai lo¹i lín

- Bản vẽ cơ khí: gåm c¸c b¶n vÏ liªn quan tíi thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng . . m¸y vµ thiÕt bÞ

- Bản vẽ xây dựng: liªn quan tíi thiết kế, thi công, kiểm tra . . c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ x©y dùng.
II. Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất:

B¶n vÏ kÜ thuËt lµ c¨n cø ®Ó ng­êi c«ng nh©n chÕ t¹o, l¾p r¸p, thi c«ng ...c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ c«ng nghiÖp.
III. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống:

 Bản vẽ kỹ thuật được dùng trong thiết kế và chế tạo của mọi lĩnh vực, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống.

IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật:

- B¶n vÏ kÜ thuËt ®ù¬c dïng trong nhiÒu lÜnh vùc kÜ thuËt kh¸c nhau nh­ x©y dùng, gi¸o dôc.... Mçi lÜnh vùc ®Òu cã lo¹i b¶n vÏ cña ngµnh m×nh




C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Vậy bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong ®êi sèng, kÜ thuËt ?
? Nếu không có bản vẽ kĩ thuật ta có sử dụng được các sản phẩm của cơ khí không?
HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại
	Bản vẽ kỹ thuật được dùng trong thiết kế và chế tạo của mọi lĩnh vực, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống.
-Không có b¶n vÏ kÜ thuËt ta sẽ rất khó khăn khi sử dụng  các sản phẩm của cơ khí.



D. Hoạt động vận dụng

	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi sau: 

? Em lấy ví dụ về bản vẽ kĩ thuật dùng trong ngành giao thông vận tải, y học, giáo dục?
- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Bản vẽ kĩ thuật dùng trong ngành giao thông vận tải: Các biển báo, biển cấm, biển quy định tốc độ xe được phép chạy

Bản vẽ kĩ thuật dùng trong ngành y học: Điện tâm đồ, điện não đồ…

Bản vẽ kĩ thuật dùng trong ngành giáo dục: Bản đồ địa lý, lược đồ lịch sử…


E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về vai trò của bản vẽ kĩ thuật, một số loại bản vẽ kĩ thuật khác qua sách, báo, tivi, internet……
Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình 

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


IV. Nhật kí bài dạy:

..

..


..

..

.
Ngày soạn: 12.8.2017
 Ngµy d¹y
	
	                                Tiết 2: HÌNH CHIẾU


	

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.   
- HS hiểu được thế nào là hình chiếu.
- HS nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.

2. Kĩ năng.      
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh, phân tích hình chiếu
3. Thái độ, phẩm chất :      
- HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
 4. Năng lực:
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, 

     + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ vẽ kĩ thuật chính xác,
II. CHUẨN BỊ:
1.GV: Các hình vẽ bài 2 trong SGK, đèn pin.
2.HS: Một tấm giấy bìa cứng

III. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®«ng  DẠY HỌC:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :       8A                                       8B
B .Kiểm tra bµi cò:
? Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng?
*Đáp án:      Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các h×nh vẽ và các kí hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

*Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất: B¶n vÏ kÜ thuËt lµ c¨n cø ®Ó ng­êi c«ng nh©n chÕ t¹o, l¾p r¸p, thi c«ng ...c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ c«ng nghiÖp.
* Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống: Bản vẽ kỹ thuật được dùng trong thiết kế và chế tạo của mọi lĩnh vực, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống.
HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

3. Bài mới:    
Giáo viên cho học sinh dùng đèn pin chiếu vào chiếc bút mà các em dùng để viết lên bảng. Giáo viên yêu cầu các nhóm quan sát hình ảnh và đưa ra ý kiến nhận xét về hình ảnh các em quan sát được. Giáo viên ghi nhận các ý kiến.
B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung( KT, KN, TĐ)

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 2.1/SGK.

Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/5 và
  hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Thế nào là hình chiếu ?

? Muốn vẽ hình chiếu 1 điểm của vật thể ta làm như thế nào? C¸ch vÏ h×nh chiÕu cña vËt thÓ ?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

Gv yªu cÇu häc sinh  quan sát hình 2.2 a, b, c / 7 sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:
? Hãy nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu  khi chiếu vào vật thể B, C, D?

? Người ta đã sử dụng những phÐp chiÕu nµo mà em biết ? C¸c phÐp chiÕu cã ®Æc ®iÓm g×  ?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để quan sát hình vẽ 2.3 SGK/7 và m« tả 3 mặt phẳng chiếu em quan sát được vào vở chuẩn bị.
Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.
GV : Đưa các mẫu vật để HS quan sát 3 mặt phẳng chiếu và cách mở các mặt phẳng chiếu.
Hs quan sát.

GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để  trả lời các câu hỏi sau
? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ?

? Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt chiếu ?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk/8. Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin. 
GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để  trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy quan sát hình 2.4 và cho biết vị trí tương đối giữa các hình chiếu trên bản vẽ ? 

?Hình chiếu và mặt phẳng có mối quan hệ gì với nhau?
Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
	I/ Khái niệm về hình chiếu:

H×nh chiÕu lµ h×nh ¶nh thu ®­îc cña vËt thÓ khi chiÕu vËt thÓ lªn mÆt ph¼ng 

II/ Các phép chiếu:

1/ Phép chiếu xuyªn tâm: Có các tia chiếu xuất phát từ một điểm.

2/ Phép chiếu song song: Có các tia chiếu song song với nhau.

3/ Phép chiếu vuông góc: Có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng của hình chiếu.

III/ Các hình chiếu vuông góc:
1/ Các mặt phẳng chiếu:

- Mặt phẳng chiếu đứng.

- Mặt phẳng chiếu bằng.

- Mặt phẳng chiếu cạnh.

2/ Các hình chiếu:
- Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

- Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.
IV/ Vị trí các hình chiếu: 

H×nh chiÕu b»ng ë d­íi h×nh chiÕu ®øng.

H×nh chiÕu c¹nh ë bªn ph¶i h×nh chiÕu ®øng


C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ? 

? Đặc điểm của hướng chiếu đối vói các hình chiếu tương ứng?
HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại
	- Mặt phẳng chiếu đứng. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

- Mặt phẳng chiếu bằng.Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

- Mặt phẳng chiếu cạnh.Hình chiếu cạnh có hướng  chiếu từ trái sang.  




D. Hoạt động vận dụng

	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cái nêm ở bài tập 2/SGK/14.
Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cái nêm ở bài tập 2/SGK/14.
Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.
 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Bài tập 2/sgk/14

A – Hình chiếu đứng
B – Hình chiếu bằng
C – Hình chiếu cạnh



E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về hình chiếu một số vật thể qua sách, báo, tivi, internet……
Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…
- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


IV. Nhật kí bài dạy:

..

..


..

..

.
Thứ......ngày........tháng......năm 2017

BGH duyệt.
	Tuần 2
	Tiết   3      Thùc hµnh :H×nh chiÕu cña vËt thÓ
	Ngµy so¹n 18.8.2017

	
	
	Ngµy d¹y


I. MỤC TIÊU:
       1. Kiến thức.   - HS biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.
                                 - HS nhận biết được các hình chiếu, cách bố trí các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.

       2. Kĩ năng.      
 Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh, phân tích hình chiếu vật thể.
       3. Thái độ, phẩm chất:       
- HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động.

- GDBVMT: Giáo dục HS tác phong làm việc theo quy trình, có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành. 
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực: 
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, 

     + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ vẽ kĩ thuật chính xác,
II/ CHUẨN BỊ:

1.GV: Mô hình các vật thể A, B, C, D Hình 3.2 SGK.
2.HS: Thước, êke, com pa, giấy A4, bút chì….

III. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®«ng  DẠY HỌC:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :       8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò:
Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh
B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC .
	Hoạt động của GV/HS
	Nội dung( KT, KN, TĐ)

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 3.1/SGK.

Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/15 và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Yªu cÇu cña bµi thùc hµnh lµ g×?

?Bài thực hành này cần những loại dụng cụ gì?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 3.1. Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:
? Muốn làm được bảng 3.1 ta cần vận dụng kiến thức nào?
? Vị trí các hình chiếu tương ứng với những mặt nào của vật thể?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk về trình tự làm bài thực hành.
HS nghiªn cøu tiÕn tr×nh thùc hµnh.

GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để  trả lời các câu hỏi sau:
? §Ó t×m hiÓu h×nh chiÕu cña vËt thÓ ta tiÕn hµnh nh­  thÕ nµo?

?Hình chiếu bằng ở vị trí nào trên bản vẽ? Hình chiếu cạnh ở vị trí nào trên bản vẽ?

?Đối chiếu vật thể với hình chiếu ta dựa vào đặc điểm nào? Vì sao?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
	I/ Chuẩn bị:

- Dụng cụ vẽ: thước, e ke, com pa

- Vật liệu Giấy A4, bút chì, tÈy

II/ Nội dung: 

- Đánh dấu x vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các hình chiếu và các hướng chiếu.

- Vẽ lại các hình chiếu đúng vị trí.

- Vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của vật thể A, B, C, D

III/ Tiến trình thực hành: 

Bước 1: Đọc nội quy bài tập thực hành

Bước 2: Bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ
Bước 3: Kẽ bảng 3.1 và  đánh dấu x vào ô đã chọn

A

B

C

Đứng

Bằng

Cạnh

Bước 4: Vẽ lại 3 hình chiếu theo đúng vị trí



C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ? 

? Đặc điểm của hướng chiếu đối vói các hình chiếu tương ứng?

HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại. 
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập 1.
GV hướng dẫn c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn giÊy A4 : bè trÝ theo s¬ ®å phÇn h×nh chiếu của vật thể, phÇn ch÷ , khung tªn sao cho phï hîp( như hình vẽ minh hoạ).

Hs quan sát và ghi nhớ.
HS: Làm bài cá nhân theo sự chỉ dẫn của GV

GV quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng häc sinh lµm bài còn lúng túng
	Bài tập 1:

 Vẽ và sắp xếp lại 3 hình chiếu theo đúng vị trí tương ứng đối với vật thể A
[image: image10.jpg]——
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D. Hoạt động vận dụng.
	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập 2/SGK/16.

Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cái nêm ở bài tập 2/SGK/16.

Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
	Bài tập 2/sgk/16
A – Hình chiếu đứng

B – Hình chiếu bằng

C – Hình chiếu cạnh




E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về hình chiếu một số vật thể qua sách, báo, tivi, internet……Đọc mục “ Có thể em chưa biết”
Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
* Đánh giá và tổng kết

GV:  + Nhận xét giờ thực hành vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ ý thøc thùc hµnh cña HS
        + Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm tèt, rót kinh nghiÖm cho nh÷ng HS cßn chuÈn bÞ chưa tèt.

        + Dọn vệ sinh nơi thực hành
	


*Rút kinh nghiệm giờ dạy:


..

..


..


..
	
	Tiết 4:

 BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
	Ngµy so¹n 23.8.2017

	
	
	Ngµy d¹y


I MỤC TIÊU:

      1. Kiến thức. - HS nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
                            - HS đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều.

      2. Kĩ năng. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh và kĩ năng vẽ hình.
      3. Thái độ, phẩm chất:  HS học tập nghiêm túc tính cực tìm hiểu thông tin, sẵng sàng trao đổi và hợp tác trong nhóm.
      - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
     4. Năng lực.
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác

+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

II. CHUẨN BỊ:

1.GV: Tranh vẽ hình 4.1 và các hình trong SGK, Mô hình các khối đa diện.

2.HS: Bao diêm, hộp đựng phấn , bút chì 6 cạnh.

III. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®«ng  DẠY HỌC:

A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.æn định :8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò: ? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ?
*Đáp án:  

- Mặt phẳng chiếu đứng. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

- Mặt phẳng chiếu bằng.Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

- Mặt phẳng chiếu cạnh.Hình chiếu cạnh có hướng  chiếu từ trái sang.  

HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung(KT, KN, TĐ)

	GV: giới thiệu m« h×nh các khối hình học cơ bản : 


Hs quan s¸t.
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/5 và
  hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì ?

? Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết ?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV: Đưa ra mô hình và tranh vẽ hình hộp chữ nhật cho HS quan sát .
Hs quan sát.

Yêu cầu HS quan sát hình 6,3 SGK  và yêu cầu HS đặt vật mẫu song song mặt phẳng hình chiếu đứng. 
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/6 và
  hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Hình hộp chữ nhật được giới hạn bởi các hình gì ?Các cạnh và các mặt của hình hộp chữ nhật có đặc điểm hình dạng như thế nào? 

? Có mấy hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật? ?Kích thước tương ứng ở các hình chiếu đó?
Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

HS: Kẻ bảng 4.1 trong SGK vào vở
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để quan sát hình vẽ 4.4 SGK/   và m« tả vật mẫu em quan sát được vào vở chuẩn bị.

Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.

Sau đó thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

? Thế nào là hình lăng trụ đều?

? Vật thể các em quan sát được có mấy mặt phẳng?

? Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 được giới hạn bởi các hình gì ? 

? Có mấy hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật? ?Kích thước tương ứng ở các hình chiếu đó?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
HS hoàn thiện thông tin bảng 4.2.
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để quan sát hình vẽ 4.5 SGK/   và m« tả vật mẫu em quan sát được vào vở chuẩn bị.

Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.

Sau đó thảo luận cặp đôi  để trả lời các câu hỏi sau đây:
? Hãy cho biết khối đa diện được giới hạn bởi các hình gì ?

?Thế nào là hình chóp đều?
? Có mấy hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật? ?Kích thước tương ứng ở các hình chiếu đó?
Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
HS: hoàn thiện thông tin  bảng 4.3


	I/ Khối đa diện:

·  KN

· ( SGK/    )

- Khối hình lăng trô.
- Hình chãp đều.
II/ Hình hộp chữ nhật:

1/ Khái niệm: 

Sgk/     

2/ Hình chiếu của hình hộp chữ nhật: 

B¶ng 4.1

H×nh

H×nh chiÕu

h×nh d¹ng

KÝch th­íc

1

§øng

HCN

a x b

2

B»ng

HCN

a x h

3

C¹nh

HCN

b x h

III/ Hình lăng trụ đều:
1/ Khái niệm:

Sgk/     
2/ Hình chiếu của hình lăng trụ đều: 
Bảng 4.2
H×nh

H×nh chiÕu

H×nh d¹ng

KÝch th­íc

1

§øng

HCN

a x h

2

B»ng

TG

a x b

3

C¹nh

HCN

b x h

IV/ Hình chóp đều:

1/ Khái niệm:

Sgk/     
2/ Hình chiếu của hình chóp đều: SGK

Bảng 4.3
Hình 

Hình chiếu 

Hình dạng 

Kích thước 

1

Đứng 

Tam giác cân

a x h

2

Bằng

Hình vuông 

a

3

Cạnh

Tam giác cân

a x h




C . Hoạt động luyện tập.
	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Em có nhận xét gì về hình chiếu cạnh của các khối đa diện ? 

? So sánh sự khác nhau về kích thước  hình lăng trụ và hình chóp? Có nhận xét gì?
HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại
	


D. Hoạt động vận dụng

	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cạnh của vật thể A ở bài tập /SGK/19.

Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cạnh ở bài tập 1/SGK/19.

Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Bài tập 1/sgk/19



E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số khối đa diện khác qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


*Nhật kí bài dạy:


..

..


..


..


.


..


..

Thứ......ngày........tháng......năm 2017

BGH duyệt.
	Tuần 3
	Tiết   5      Thùc hµnh : §äc BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
	Ngµy so¹n 25.8.2017

	
	
	Ngµy d¹y


I. MỤC TIÊU:
     1. Kiến thức.  - HS biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ.
                            - HS đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện.
     2. Kĩ năng:Hình thành kỹ năng đọc, vẽ các khối đa diện, phát huy trí tưởng tượng trong không gian của HS.
     3. Thái độ, phẩm chất
 - HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động cá nhân và sẵn sàng hợp tác trong nhóm
- GDBVMT: Giáo dục HS tác phong làm việc theo quy trình, có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành .
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử 

                             dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác

      + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
II/ CHUẨN BỊ:

1.GV: Mô hình các vật thể A, B, C, D “Hình 5.2 SGK”.
2.HS: Thước, êke, com pa, giấy A4, bút chì….

III. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®«ng DẠY HỌC:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò:
Kiểm tra sự chuẩn bị các dụng cụ, đồ dùng cho bài thực hành của học sinh
B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động của GV/HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 5.2/SGK/
Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/24 và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Yªu cÇu cña bµi thùc hµnh lµ g×?

?Bài thực hành này cần những loại dụng cụ gì?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại .
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 5.1. Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:
HS nghiªn cøu tiÕn tr×nh thùc hµnh 

? §Ó t×m hiÓu h×nh chiÕu cña vËt thÓ ta tiÕn hµnh nh­  thÕ nµo?

? Em đã học những khối đa diện nào? ?Nhắc lại một số kiến thức về hình chiếu, vị trí hình chiếu của khối đa diện đã học?

? Nªu c¸c b­íc ®äc b¶n vÏ cña khèi ®a diÖn?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk về trình tự làm bài thực hành.
HS nghiªn cøu tiÕn tr×nh thùc hµnh.

GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để  trả lời các câu hỏi sau:
? Khi đọc bản vẽ khối đa diện ta cần thực hiện theo nhũng bước nào?
?Các vật thể và các hình chiếu tương ứng được vẽ theo tỉ lệ nào?

?Các bản vẽ đã vẽ các hình chiếu nào?
Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại.
	I/ Chuẩn bị:

- Dụng cụ vẽ: Thước, e ke, com pa

- Vật liệu:  Giấy A4, bút chì, tÈy.
II/ Nội dung: 
- Đọc bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (Hình 5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (Hình 5.2) bằng cách đánh dấu x vào bảng 5.1

- Vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của vật thể A, B, C, D

III/ Tiến trình thực hành: 

Bước 1: Đọc kỹ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu x vào ô thích hợp của bảng.

A

B

C

D

1

2

3

4

Bước 2: Vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của một trong các vật thể A.



C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ? 

? Đặc điểm của hướng chiếu đối vói các hình chiếu tương ứng?

HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại. 
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập 1.
GV hướng dẫn c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn giÊy A4 : bè trÝ theo s¬ ®å phÇn h×nh chiếu của vật thể, phÇn ch÷ , khung tªn sao cho phï hîp( như hình vẽ minh hoạ).

Hs quan sát và ghi nhớ.
HS: Làm bài cá nhân theo sự chỉ dẫn của GV

GV quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng häc sinh lµm bài còn lúng túng
	Bài tập 1:

Tìm hình chiếu thứ 3 của vật thể A







D. Hoạt động vận dụng.
	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu thứ 3 của vật thể B bài tập 1/SGK/26.
Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cái nêm ở bài tập 2/SGK/16.

Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
	


E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về hình chiếu một số vật thể qua sách, báo, tivi, internet……
 Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
* Đánh giá và tổng kết

GV:  + Nhận xét giờ thực hành vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ ý thøc thùc hµnh cña HS
        + Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm tèt, rót kinh nghiÖm cho nh÷ng HS cßn chuÈn bÞ chưa tèt.

        + Dọn vệ sinh nơi thực hành
	


*Nhật kí bài dạy:


..

..


..
	
	TiÕt 6       BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY
	Ngµy so¹n: 1/9/2017

	
	
	Ngµy d¹y


I/ MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức  - HS nhận dạng được những khối tròn xoay thường gặp: Hình trụ, hình nón, hình cầu.
   - HS đọc được các bản vẽ vật thể có dạng khối tròn xoay. 
       2. Kĩ năng. 
   - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh.
   - Rèn luyện kỹ năng vẽ vật thể và các hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu. 
      3. Thái độ, phẩm chất:

 - HS học tập nghiêm túc, tích cực tìm hiểu thông tin và hợp tác trao đổi trong nhóm.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực:
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử  dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xá
+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

II/ CHUẨN BỊ:

1.GV: Tranh vẽ hình 6.2 và các hình trong SGK, Mô hình các khối tròn xoay.

B¶ng phô: ghi néi dung bµi tËp phÇn 1

2.HS: Xem trước bài, chuÈn bÞ thước thẳng.

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :       8A                                       8B
2 .Kiểm tra bµi cò: Dµnh trong bµi míi.
Đặt vấn đề :Hàng ngày chúng ta rất hay sử dụng đồ vật là các khối tròn xoay. Ví dụ như bát ăn cơm, lọ hoa, xô đựng nước….Nhưng các em mới nói được tên đồ vật còn các khối hình học tạo thành đồ vật đó có tên gọi là gì thì ít em biết được. Vậy bài học hôm nay sẽ giúp các em gọi được tên những khối hình học tạo thành những đồ vật thường dùng trong gia đình em.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Hoạt động của GV/HS
	Nội dung(KT, KN, TĐ)

	GV: đưa ra các mô hình về khối tròn xoay  HS nghiªn cøu th«ng tin sgk, quan s¸t H 6.2 SGK + quan s¸t m« h×nh.
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/   và
  hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? C¸c khối tròn xoay có tên gọi là gì ? Chúng được tạo thành như thế nào ?

? Vậy khối tròn xoay là gì ?

? Em hãy kể một số vật thể có dạng khối tròn xoay mà em biết ?.
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV : Treo tranh vẽ và đưa ra mô hình hình trụ, đặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng của mô hình 3 mặt chiếu và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc chiếu từ dưới tới, chiếu từ trên xuống và chiếu từ trái sang phải.
Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/    và
  hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy nêu tên gọi của các hình chiếu ?

? Hình chiếu có dạng gì ? Nó thể hiện kích thước nào của hình trụ ?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
HS hoàn thiện thông tin vào bảng 6.1vào vở.

GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để quan sát hình vẽ 6.4, hình 6.5 SGK/     và m« tả vật mẫu em quan sát được vào vở chuẩn bị.

Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.

Sau đó thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

? Hãy mô tả hình dạng, kích thước mà em quan sát được từ vật mẫu ?
?Bề mặt của vật thể cong hay phẳng?
? Chiều cao của vật thể được kí hiệu bằng chữ cái nào?

? Có mấy hình chiếu của vật thể? Hình dạng của các hình chiếu đó như thế nào?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

HS hoàn thiện thông tin bảng 6.2 vào vở
GV : Đưa mô hình hình cầu cho HS quan sát 

HS: Quan sát mô hình .
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để quan sát hình vẽ 6.6, hình 6.7 SGK/     và m« tả vật mẫu em quan sát được vào vở chuẩn bị.

Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.

Sau đó thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:
? Hãy mô tả hình dạng, kích thước mà em quan sát được từ vật mẫu ?

?Bề mặt của vật thể cong hay phẳng?

? Chiều cao, chiều rộng của vật thể được kí hiệu bằng chữ cái nào?

? Có mấy hình chiếu của vật thể? Hình dạng của các hình chiếu đó như thế nào?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

HS hoàn thiện thông tin bảng 6.3 vào vở. 
	I/ Khối tròn xoay:

*Khái niệm:
Sgk/ 

*Có 3 khối tròn xoay:

· Hình nón

· Hình cầu
· Hình trụ
II/ Hình chiếu của hình trụ: 

Bảng 6.1
Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng 

HCN

d, h

Bằng

Hình tròn

D
Cạnh

HCN

d, h

III/ Hình chiếu của hình nón: 

Bảng 6.2

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng 

Tam giác

d, h

Bằng

Hình tròn

D
Cạnh

Tam giác

d, h

IV/ Hình chiếu của hình cầu:

Bảng 6.3
Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng 

Hình tròn

D
Bằng

Hình tròn

D
Cạnh

Hình tròn

D



C . Hoạt động luyện tập.
	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Em có nhận xét gì về hình chiếu cạnh của các khối tròn xoay vừa học? 

? So sánh sự khác nhau về kích thước  cầu và hình nón? Có nhận xét gì?
HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại
	


D. Hoạt động vận dụn
	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cạnh của vật thể A ở bài tập /SGK/2   .

Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cạnh ở bài tập 1/SGK/2    .

Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Bài tập 1/sgk/2    
Hình nón
Hình chỏm cầu


E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số khối đa diện khác qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


*Nhật kí bài dạy:


..

..


..


..


.


..


..

Thứ......ngày........tháng......năm 2017

BGH duyệt.
================ ==========
Tuần 4
                 Ngµy so¹n :  3/9/2017
Ngµy d¹y

	
	Tiết   7                            THỰC HÀNH

ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY
	

	
	
	


I.MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức: Học sinh biết đọc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay.  Phát huy trí tưởng tượng không gian của học sinh.  
      2. Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ các vật thể có dạng khối tròn xoay đơn giản.
      3. Thái độ, phẩm chất :HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động cá nhân.
- GDBVMT: Giáo dục HS tác phong làm việc theo quy trình, có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành .
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực.
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử  dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác

      + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

II.CHUẨN BỊ:

1.Gv: Mô hình các vật thể hình 2 và 3 SGK

2.Hs: Dụng cụ thực hành gåm th­íc,e ke, compa, giÊy A4

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :       8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò:
?  Thế nào là khèi trßn xoay ? Kể tên các khối tròn xoay mà em biết?
Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh 1 đường cố định ( trụ quay )

Có 3 khối tròn xoay:

· Hình nón

· Hình trụ
          -    Hình cầu
HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC .
	  Hoạt động của GV/HS
	Nội dung( KT, KN, TĐ)

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 7.1/SGK và mô hình vật thể 2 và 3 .

Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/     và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Yªu cÇu cña bµi thùc hµnh lµ g×?

?Bài thực hành này cần những loại dụng cụ gì?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại.
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 7.1.
 Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

?Vật thể A, B, C, D được tạo từ các khối hình học nào ?
?Cho biÕt tªn b¶n vÏ t­¬ng øng víi vËt thÓ ®· cho?

? Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thiện nội dung bảng 7.1 ?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 7.2.
 Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

?Em hãy mô tả khối hình học t¹o thµnh vËt thÓ A, B, C, D ®· cho?
? Chúng được kết hợp với nhau như thế nào?

? Hoàn thiện thông tin bảng 7.2 ?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại


	I.Chuẩn bị:

-Dụng cụ: Thước, êke,…

-Vật liệu: giấy A4, bút chì …

II.Nội dung:

PhÇn 1: Tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng ph­¬ng ph¸p lùa chän vµ ®¸nh dÉu vµo b¶ng 7.1 sgk ®Ó chØ râ t­¬ng quan gi÷a c¸c vËt thÓ víi c¸c b¶n vÏ.

        Vật thể
Bản vẽ
A

B

C

D

1

x

2

x

3

X
4

x

PhÇn 2: Ph©n tÝch h×nh d¹ng cña vËt thÓ  b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo b¶ng 7.2
                          VËt thÓ                                       

Khèi h×nh häc            

A

B

C

D

H×nh trô

x

x

H×nh nãn côt

x

x

H×nh hép

x

x

x

x

H×nh chám cÇu

x




C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy kể tên một số khối tròn xoay mà em thường gặp trong thực tế ? 

? Đặc điểm chung của hình chiếu bằng của khối tròn xoay?

HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại. 
	


D - E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng.

	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập 2/SGK/    . Tìm hình chiếu cạnh của vật thể A
Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình chiếu cạnh của vật thể A ở bài tập 2/SGK/     .

Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về hình chiếu một số vật thể khối tròn xoay qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh

* Đánh giá và tổng kết

GV:  + Nhận xét giờ thực hành vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ ý thøc thùc hµnh cña HS
        + Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm tèt, rót kinh nghiÖm cho nh÷ng HS cßn chuÈn bÞ chưa tèt.

        + Dọn vệ sinh nơi thực hành
	Bài tập 2/sgk/



*Nhật kí giờ dạy:


..

..


..


..

..
                   Ngµy so¹n :  5/9/2017
Ngµy d¹y

	
	CHƯƠNG II: BẢN VẼ KỸ THUẬT

                        KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT
	

	Tiết    8
	
	


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.  - HS  hiểu được hình cắt được vẽ như thế nào và hình cắt dùng để làm gì ? Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt.
      2. Kĩ năng. - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh
   - Rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ kĩ thuật có hình cắt.

     3. Thái độ, phẩm chất

 - HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động cá nhân và trao đổi hợp tác trong nhóm.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân

      4. Năng lực.
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử 

                             dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác

      + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

II. Chuẩn bị.

GV:Tranh vẽ các hình của bài 8 SGK, GV: tranh vÏ H8.2 SGK. Mẫu vật ống lót
HS: Đọc trước bài 8 SGK

 Mẫu vật: Quả cam và mô hình ống lót

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.æn định :8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò: ? Hãy kể tên các hình chiếu tương ứng với tên gọi ba mặt phẳng chiếu ?
*Đáp án:  

- Mặt phẳng chiếu đứng. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

- Mặt phẳng chiếu bằng.Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

- Mặt phẳng chiếu cạnh.Hình chiếu cạnh có hướng  chiếu từ trái sang.  

HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Hoạt động thầy-trò
	NỘI DUNG(KT, KN, TĐ)

	GV: Đưa ra mô hình  hình ảnh quả cam  bị cắt làm đôi và cho HS quan sát .

Hs quan sát.

Yêu  cầu HS đặt vật mẫu song song mặt phẳng hình chiếu đứng và vuông góc với mặt phẳng chiếu bằng.
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/     và
  hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Muốn biết được bên trong quả cam có cái gì thì ta phải làm như thế nào ?

? Khi lưỡi dao cắt vào quả cam nó sẽ tiếp xúc với những phần nào của quả cam?
? Lưỡi dao có được coi la mặt phẳng cắt không? Vì sao?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV: Đưa mô hình ống lót cho HS quan sát và quan sát hình 8.2 SGK.

Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.
Sau đó thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:
? H×nh c¾t lµ g×?H×nh c¾t ở vị trí như thế nào so với mặt phẳng cắt ?

?H×nh c¾t dùng để làm gì ?Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được vẽ như thế nào? 
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
	*Khái niệm về hình cắt:

Hình cắt là hình chiếu phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt

Hình cắt để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.

*VÝ dô: Hình cắt ở mặt phẳng chiếu đứng

[image: image1.emf]



C. Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi sau:
? Hình cắt có mối liên hệ với hình chiếu tương úng như thế nào ? 

? Khi dùng mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh để cắt một vật thể khối tròn xoay thì hình cắt có đặc điểm gì,?

HS đại diện cặp đôi trả lời, các học sinh khác chia sẻ thông tin với các bạn.

GV chốt lại. 
	


D - E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng.

	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình cắt của ống lót khi dùng mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh.
Học sinh hoạt động cá nhân để tìm hình cắt của ống lót khi dùng mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh.
Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về hình cắt một số vật thể khối tròn xoay, khối đa diện qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Hình cắt ở mặt phẳng chiếu cạnh
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*Nhật kí giờ dạy:
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 Thứ......ngày........tháng......năm 2017

BGH duyệt.
  Ngµy so¹n :  8/ 9 /2017
Ngµy d¹y

	Tuần  5
	B¶n vÏ chi tiÕt
	

	Tiết    9
	
	


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.  - HS biết được 1 số khái niệm về bản vẽ kĩ thuật 
   - HS biết được nội dung của bản vẽ chi tiết. Biết cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản.
      2. Kĩ năng. - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh

   - Rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ kĩ thuật nói chung và bản vẽ chi tiết nói riêng.

     3. Thái độ, phẩm chất:  
- HS học tập nghiêm túc, tích cực hoạt động cá nhân và trao đổi hợp tác trong nhóm.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân

4. Năng lực:

+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác.
+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác
II.Chuẩn bị:

II. Chuẩn bị.

1.GV:Tranh vẽ các hình của bài 8 SGK, GV: Tranh vÏ H9.1, sơ đồ hình 9.2 SGK. Mẫu vật ống lót.
2.HS: - Đọc trước bài 8,9 SGK

        -Mẫu vật: Quả cam và mô hình ống lót

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.æn định :8A                                       8B
2 .Kiểm tra bµi cò:
?  Thế nào là hình c¾t ? C«ng dông cña h×nh c¾t  ? 
* Đáp án: Hình cắt là hình chiếu phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt

Hình cắt để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.
HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC .
	Hoạt động thầy/trò
	Nội dung( KT, KN, TĐ)

	GV: Giới thiệu bản vẽ chi tiết sau đó đưa ra mô hình ống lót.
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 9.1/SGK.

Hs quan sát. 

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/    và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
?ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt?
? Trong bản vẽ chi tiết của ống lót có những nội dung gì ?
? Bản vẽ chi tiết là cã c«ng dông g× ?
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn thông tin đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk/      và sau đó hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì ?

? Hình biểu diễn dùng để làm gì ?

?KÝch th­íc cho ta biÕt ®iÒu g×?
?Khung tªn gåm nh÷ng th«ng tin kÜ thuËt nµo?

Học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin và ghi các thông tin quan sát được vào vở chuẩn bị.

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn các thông tin đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
	I.Nội dung của bản vẽ chi tiết:

- Bản vẽ chi tiết gồm các hình biÓu diÔn, c¸c kÝch th­íc vµ c¸c thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy đó.

- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiÕt m¸y.
B¶n vÏ chi tiÕt gåm:

- Hình biểu diễn.
- Kích thước.
- Yêu cầu kĩ thuật. 

- Khung tên .



C . Hoạt động luyện tập.

	- GV treo tranh hình 9.1 và yêu cầu học sinh quan sát.

- HS quan sát tranh hình 9.1.

Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Trình tự đọc bản vẽ chi tiết cần tiến hành theo những bước nào?

? Hãy cho biết tên gọi, vật liêu và tỉ lệ của bản vẽ ống lót?

? Hãy nêu tên gọi của hình chiếu và vị trí của hình cắt? 

? Hãy nêu kích thước chung của từng chi tiết, kích thước từng phần của chi tiết?

? Hãy nêu yêu cầu kĩ thuật khi gia công và xử lí bề mặt?

? Hãy mô tả hình dạng ngoài của chi tiết và công dụng của chi tiết?  

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn thông tin đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm  báo cáo kết quả đã làm được với thầy giáo và cả lớp, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

	II. Đọc bản vẽ chi tiết : Ống lót.
* Trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

1. Đọc khung tên.

2. Phân tích hình biểu diễn.
3. Đọc kích thước.

4. Nêu yêu cầu kĩ thuật

5. Tổng hợp.


D - E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi và mở rộng.
	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hiểu thêm một số bản vẽ chi tiết ở cộng đồng hoặc ở gia đình.
- Ghi chép lại các thông tin cần thiết vào vở chuẩn bị.
 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số bản vẽ chi tiết khác qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


*Nhật kí bài dạy:


..

..


..


..


.


..

	
	Tiết  10   BIỄU DIỄN REN
	Ngµy so¹n :15.9.2017

	
	
	Ngµy d¹y 


I/ Mục tiêu:

      1. Kiến thức.
   - HS nhận dạng được ren trên bản vẽ chi tiết, nhận biết được quy ước về ren.  
      2. Kĩ năng.
   - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh một số loại ren trong thực tế.

      3. Thái độ.
   - HS học tập nghiêm túc, tích cực tìm hiểu thông tin.

    - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân

    4. Năng lực: 
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, 

     + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ vẽ kĩ thuật chính xác,

II/ Chuẩn bị:

1.GV: Tranh vÏ hình 11.1SGK

- VËt mẫu: Mô hình các loại ren bằng kim loại, hay chất dÎo…
2.HS: S­u tÇm mét sè lo¹i ®inh tán, bóng đèn đui xo¸y, lọ mực có nắp vặn bằng ren

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 .æn định :8A                                       8B
2.Kiểm tra bµi cò:
? B¶n vÏ chi tiÕt lµ g× ? Bản vẽ chi tiết gåm cã nh÷ng néi dung g×?
*Đáp án: B¶n vÏ chi tiÕt gåm:

- Hình biểu diễn: gồm hình cắt, mặt cắt diễn tả hình dạng và kết cấu của chi tiết.

- Kích thước: Gồm tất cả các kích thước cần thiết cho việc chế tạo chi tiết.

- Yêu cầu kĩ thuật: gồm các chỉ dẫn gia công, nhiệt luyện . . . thể hiện chất lượng của chi tiết.

- Khung tên : ghi các nội dung như tên gọi chi tiết, tỉ lệ bản vẽ, cơ quan thiết kế hoặc cơ quan quản lý sản phẩm.

HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC .

	Hoạt động của thầy/trò
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

(KT-KN-TĐ)

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 11.1/SGK
 HS quan sát hình vẽ 11.1 SGK.
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/    và hoạt cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Hãy cho biết tªn cña c¸c chi tiết cã ren và công dụng của chúng?

? Ren nào dùng với mục đích lắp ghép? Ren nào dùng với mục đích truyền lực?

Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn  thông tin đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 11.2/SGK
 HS quan sát hình vẽ 11.2 SGK.

Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

?Ren ngoµi lµ ren ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo

? H·y chỉ rõ đường chân ren, đường đỉnh ren , giới hạn ren và đường kính ngoài đường kính trong? 
? Nªu quy ­íc vÏ c¸c ®­êng ®ã?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại.

 Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 11.4, H 11.5/SGK
 HS quan sát hình vẽ 11.4, H11.5/ SGK.

Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:
?Ren trong lµ ren ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo

? H·y chỉ rõ đường chân ren, đường đỉnh ren , giới hạn ren và đường kính ngoài đường kính trong? 

? Nªu quy ­íc vÏ c¸c ®­êng ®ã?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 11.6/SGK
 HS quan sát hình vẽ 11.6/ SGK.

Sau đó th¶o luËn cặp đôi và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

? Khi vẽ hình chiếu thì các cạnh khuất và đường bao khuất được vẽ bằng nét gì?
? Ren bị che khuất có đặc đặc điểm gì?

?Khi chiếu ren bị che khuất lên mặt phẳng chiếu ta cần lưu ý điều gì?
Hs thảo luận theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các cặp đôi cử HS  đại diện tr¶ lêi, các học sinh ở các cặp đôi khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
	I/ Chi tiết có ren:

- Ren  dùng với mục đích lắp ghép: cæ lä mùc, ®ui ®Ìn....
- Ren  dùng với mục đích truyền lực: Trôc ghÕ....
II/ Quy ước vÏ ren:
1. Ren ngoài (Ren trục):
§ược hình thành ở mặt ngoài của trục.
2. Ren lỗ(Ren trong): 
Được hình thành ở mặt trong của lỗ.

3. Ren  che khuất:
Khi vẽ ren bị che khuất thì các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren đều vẽ b»ng các nét đứt


C . Hoạt động luyện tập.

	Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin bài tập 1/SGK/

Hs hoạt động cá nhân và ghi chép các thông tin cần thiết để làm bài tập 1/SGK/ 
GV quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng häc sinh lµm bài còn lúng túng.
 Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm để trao

 đổi và thống nhất đáp án của bài tập 1/SGK/
Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn thông tin đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm  báo cáo kết quả đã làm được với thầy giáo và cả lớp, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
	Bài 1:    
Hình chiếu

VÏ đúng

Hình chiếu

Vẽ đúng

Đứng

b

Đứng

B

Cạnh

d

Cạnh

F




D - E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi và mở rộng.
	Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để tìm hiểu thêm một số loại ren trục, ren lỗ, ren bị che khuất ở cộng đồng hoặc ở gia đình.

- Ghi chép lại các thông tin cần thiết vào vở chuẩn bị.
 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.

Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số ren trục, ren lỗ, ren bị che khuất khác qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
- §äc tr­íc néi dung vµ tiÕn tr×nh thùc hµnh cña bµi thùc hµnh ( bµi 10+12)

Chuẩn bị dụng cụ gåm th­íc,e ke, compa, giÊy A4 ®Ó tiết sau thực hành.                         

	


*Nhật kí bài dạy:


..

..


..


..


.


..

Thứ......ngày........tháng......năm 2017

BGH duyệt.
Ngµy so¹n: 19 /9/2017
Ngµy d¹y

	Tuần 6
	Tiết   11  THỰC HÀNH:  ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ ren

	
	


I/ Mục tiêu:
      1. Kiến thức. - HS biết cách đọc được bản vẽ vòng đai có hình cắt , có ren
      2. Kĩ năng  - Hình thành kĩ năng đọc bản vẽ chi tiết có hình cắt, có ren
      3. Thái độ, Phẩm chất:
  - Hình thành cho HS tác phong làm việc theo quy trình khoa học.  
- GDBVMT: Thu dọn sạch sẽ nơi thực hành, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động, đúng thời gian.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân

4. Năng lực
     + Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử 

                             dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác

      + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác

II/ Chuẩn bị:

1.GV: Chuẩn bị đáp án cho bài thực hành và bản vẽ c«n cã ren
2.HS: Giấy A4, bút, compa, th­íc. Mẫu báo cáo thực hành
III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Tæ chøc:  8A                            8B
B . HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP.

	Hoạt động của  thầy/trò
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

(KT-KN-TĐ)

	Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

Kĩ thuật dạy học: động não, viết, trả lời câu hỏi.
Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề.
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ 

H 10.1 và H 12.1/SGK.

Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/    và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Yªu cÇu cña bµi thùc hµnh lµ g×?

?Bài thực hành này cần những loại dụng cụ gì?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 
-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời câu hỏi, chia sẻ nhóm đôi. 

-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác, tự chủ.
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu H10.1 SGK/      .
 Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

? Muốn đọc được thông tin ở H 10.1 ta cần vận dụng kiến thức nào?

? Khung tên có những nội dung nào?

? Hình biểu diễn có mấy hình chiếu?

?Có mấy kích thức thể hiện trên chi tiết?

? Các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết khi gia công?

? Nêu công dụng và hình dáng của chi tiết này?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại

Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời 

-Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo
Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu 
H 12.1SGK/      . 
Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

? Muốn đọc được thông tin ở H12.1 ta cần vận dụng kiến thức nào?

? Khung tên có những nội dung nào?

? Hình biểu diễn có mấy hình chiếu?

?Có mấy kích thức thể hiện trên chi tiết?

? Các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết khi gia công?

? Nêu công dụng và hình dáng của chi tiết này?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại
	I/ Chuẩn bị

· Th­íc, e ke, compa...

· GiÊy A4...

II/ Nội dung:
1. §äc b¶n vÏ chi tiÕt đơn giản cã hình cắt:
Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai.
Trình tự đọc

Nội dung cần hiểu

Bản vẽ vòng đai (h10.1)

1. Khung tên

- Tên gọi chi tiết

- Vật liệu

- Tỷ lệ

- Vòng đai

- Thép 

- 1 : 2

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Vị trí hình cắt

- Hình chiếu bằng 

- Hình cắt ở hình chiếu đứng 

3. Kích thước

- Kích thước chung của chi tiết

- Kích thước từng phần của chi tiết

- 140, 50, R39

- Đường kính trong [image: image3.wmf]j

50

- Chiều dày 10

- Đường kính lỗ 12

- Khoảng cách tâm 2 lỗ 110

4. Yêu cầu kĩ thuật

- Gia công

- Xử lí bề mặt

- Làm tù cạnh sắc 

- Mạ kẽm 

5. Tổng hợp

- Mô tả hình dạng cấu tạo của chi tiết

- Công dụng của chi tiết

- Phần giữa chi tiết là nửa ống hình trụ, hai bên hình hộp chữ nhật có lỗ tròn 

- Dùng để ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác  

2. Đọc bản vẽ côn có ren theo trình tự bảng .1 trên khổ giấy A4 ( hình 128 SGK)

Trình tự đọc

Nội dung cần hiểu

      Bản vẽ côn có ren

1. Khung tên 

-Tên gọi chi tiết

-  Vật liệu

- Tỉ lệ

- Côn có ren

- Thép

- 1:1

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Vị trí hình cắt

- Hình chiếu cạnh 

- Hình cắt ở hình chiếu đứng

- Rộng 18 , dày 10 

3. Kích thước chung

- Kích thước chung chi tiết

- Kích thước chung các phần chi tiết 

- Đầu lớn   
[image: image4.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]O

18, bé 
[image: image6.wmf]O
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Kích thước ren  M8 x 1

Ren hệ mét đường kính d=8- Bước ren p= 1

4.Yêu cầu kỹ thuật

- Nhiệt luyện 

- Xử lý bề mặt

-Tôi cứng

- Mạ kẽm

5.Tổng hợp 

- Mô tả hình dạng, cấu tạo

- Công dụng  của chi tiết

- Côn dạng hình nón cụt có lỗ ren nhỏ. 

- Dùng để lắp víi trục của xe đạp.




D. Hoạt động vận dụng.
	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề,
-Kĩ thuật dạy học: Động não viết, tranh luận ủng hộ - phản đối.
-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác.
Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để mô tả cách phân biệt một số loại ren có kí hiệu T, Tr…..
Học sinh hoạt động cá nhân để phân biệt một số loại ren có kí hiệu T, Tr…..
Gv quan sát, uốn nắn, hỗ trợ học sinh còn lúng túng khi làm bài.

 - Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.
	


E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	-Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ.
-Năng lực:Tìm hiểu tự nhiên và xã hội
Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về cách đọc bản vẽ chi tiết của một số bản vẽ khác trên báo, trên mạng internet…
Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh

* Đánh giá và tổng kết

GV:  + Nhận xét giờ thực hành vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ ý thøc thùc hµnh cña HS
        + Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm tèt, rót kinh nghiÖm cho nh÷ng HS cßn chuÈn bÞ chưa tèt.

        + Dọn vệ sinh nơi thực hành
	


* Nhật kí giờ dạy:


..

..


..

----------------------------------------

   Ngày soạn : 20/9/2017
   Ngày dạy

	
	Bài 13:  BẢN VẼ LẮP


	

	Tiết 12
	
	


I.Mục tiêu:

     1. Kiến thức.
   - HS biết được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp. 

   - HS biết cách đọc bản vẽ lắp đơn giản. 

     2. Kĩ năng.
   - Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát, nhận biết, kĩ năng đọc bản vẽ. 

     3. Thái độ, phẩm chất:  HS học tập nghiêm túc tính cực tìm hiểu thông tin, sẵng sàng trao đổi và hợp tác trong nhóm.
      - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân

     4. Năng lực.
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác
     + Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác
II.Chuẩn bị:

1.GV: Tranh vẽ bài 13 SGK, vật mẫu bộ vòng đai. Đề kiểm tra 15 phút
2.HS: Bút chì màu

III.Các hoạt động lên lớp:

A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.æn định :8A                                       8B
2.Kiểm tra bài cũ:Dành trong bài mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Hoạt động của GV- HS
	Kiến thức cần đạt(KT, KN, TĐ)

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời 

-Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo
GV: Giới thiệu mẫu vật bộ vòng đai

HS: Quan sát mẫu vật vòng đai và tháo rời các chi tiết để xem hình dạng

GV: Treo tranh vẽ lên bảng

HS: Quan sát bản vẽ lắp bộ vòng đai.
Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những kinh nghiệm, hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi sau:
? B¶n vÏ l¾p bé vßng ®ai gåm nh÷ng néi dung g×?

?H×nh biÓu diÔn gồm những hình chiếu nào? 

? Vị trí tương đối giữa các chi tiết như thế nào ?

? Các kích thước ghi trên bảng vẽ có ý nghĩa gì ?

? Bảng kê chi tiết gồm những nội dung gì ?

? Khung tên dùng để ghi mục gì ? Và ý nghĩa của từng mục ?
Học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những kinh nghiệm, hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi và ghi câu trả lời vào vở chuẩn bị.

Gv quan sát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi trả lời  các câu hỏi. 

Gv yêu cầu  học sinh báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. 

Gv gọi một số học sinh chia sẻ thông tin.

Sau đó cá nhân học sinh chia sẻ thông tin với các bạn trong  lớp

Các học sinh khác chia sẻ thông tin.
GV chốt kiến thức. 

-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời câu hỏi, chia sẻ nhóm đôi. 

-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác, tự chủ.
Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi sau:

? Nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p?

? Víi mçi néi dung chóng ta cÇn hiÓu  vÊn ®Ò g×? 

? VËn dông ®äc b¶n vÏ l¾p bé vßng ®ai Học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những kinh nghiệm, hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi và ghi câu trả lời vào vở chuẩn bị.

Gv quan sát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi trả lời  các câu hỏi. 

Gv yêu cầu  học sinh báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. 

Gv gọi một số học sinh chia sẻ thông tin.

Sau đó cá nhân học sinh chia sẻ thông tin với các bạn trong  lớp

Các học sinh khác chia sẻ thông tin.
GV chốt kiến thức.
	I.Nội dung của bản vẽ l¾p:

- B¶n vÏ l¾p gåm:
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Yêu cầu kĩ thuật
- Khung tên
-Bảng kê
II.Trình tự đọc bản vẽ lắp: 

Trình tự đọc

1. Khung tên 

2. Bảng kê

3. Hình biễu diễn

4.Kích thước

5. Phân tích 

6. Tổng hợp




C-HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề,

-Kĩ thuật dạy học: Động não viết, tranh luận ủng hộ - phản đối.

-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác.

Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để đọc bảng 13.1 sgk/     vào vở chuẩn bị.

Gv quan sát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi trả lời  các câu hỏi.

Học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập đọc bảng 13.1sgk/     , ghi những thông tin cần thiết vào vở chuẩn bị.

Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm để thống nhất ý kiến về việc trả lời  bảng 13.1sgk/     Hs thảo luận nhóm để các thành viên báo cáo kết quả hoạt động cá nhân sau khi đọc bảng 13.1sgk/     

Nhóm trưởng ghi các ý kiến của nhóm báo cáo,tổng hợp ý kiến của nhóm.

Báo cáo với GV kết quả thảo luận của nhóm với giáo viên.

Gv gọi một số nhóm  cử đại diện báo cáo kết quả hoạt động cả nhóm , các nhóm học sinh khác lắng nghe và trao đổi khi có yêu cầu, bổ sung để hoàn thiện  các nội dung.

Các nhóm học sinh tự đánh giá kết quả sau khi nghe các bạn chia sẻ và thầy cô kết luận.

Hs hoàn thiện thông tin đúng vào vở.

Gv chốt 
	


D-E. Hoạt động  vận dụng, tìm tòi và mở rộng

	-Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ.
-Năng lực:Tìm hiểu tự nhiên và xã hội.

GV yêu cầu học sinh về nhà đọc lại bản vẽ lắp theo các bước và ghi chép những thông tin bổ trợ thêm về bản vẽ lắp.

Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số khối đa diện khác qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


KIỂM TRA 15 PHÚT
I . Phần trắc nghiệm(4đ)
Câu 1: Em hãy cho biết có mấy phép chiếu:

A- 1    B- 2    C-3    D-4

Câu 2: Em hãy cho biết có mấy mặt phẳng chiếu:

A- 3    B- 5   C-7    D- 9
Câu 3: Em hãy cho biết có mấy bước đọc một bản vẽ chi tiết:

A- 1    B- 3    C-5    D-7

Câu 4.Hình cắt được dùng để:

A- Quan sát chiều dài của vật thể.
B- B Quan sát bên ngoài của vật thể.
C- C Quan sát chiều  rộng của vật thể. 
D- D Quan sát bên trong của vật thể.
II. Phần tư luận(6đ)
Câu 1.  Nêu  nội dung kiến thức có trong bản vẽ chi tiết?

*Đáp án và thang điểm

I . Phần trắc nghiệm(4đ)
Câu 1  C  1đ

Câu 2  A  1đ

Câu 3   C  1đ

Câu 4  D   1đ

II. Phần tư luận(6đ)
Câu 1(6đ) Nội dung của bản vẽ chi tiết:
- Bản vẽ chi tiết gồm các hình biÓu diÔn, c¸c kÝch th­íc vµ c¸c thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy đó.   1đ

- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiÕt m¸y.  1đ
B¶n vÏ chi tiÕt gåm:

- Hình biểu diễn: gồm hình cắt, mặt cắt diễn tả hình dạng và kết cấu của chi tiết.  1đ

- Kích thước: Gồm tất cả các kích thước cần thiết cho việc chế tạo chi tiết.  1đ

- Yêu cầu kĩ thuật: gồm các chỉ dẫn gia công, nhiệt luyện . . . thể hiện chất lượng của chi tiết.                           1đ

- Khung tên : ghi các nội dung như tên gọi chi tiết, tỉ lệ bản vẽ, cơ quan thiết kế hoặc cơ quan quản lý sản phẩm.       1đ

*Nhật kí  bài dạy ............................................................................................................................

.....
.....
.....
.....
Hàm Tử, ngày…tháng…..năm 2017

Duyệt của Tổ/BGH

Thứ…. ngày….tháng   9  năm 2017
Họ và tên: ………………………KIỂM TRA 15 PHÚT      
Lớp:   8                                        MÔN: CÔNG NGHỆ 8
	ĐIỂM 
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN




I . Phần trắc nghiệm(4đ)
Câu 1: Em hãy cho biết có mấy phép chiếu:

A- 1    B- 2    C-3    D-4

Câu 2: Em hãy cho biết có mấy mặt phẳng chiếu:

A- 3    B- 5   C-7    D- 9

Câu 3: Em hãy cho biết có mấy bước đọc một bản vẽ chi tiết:

A- 1    B- 3    C-5    D-7

Câu 4.Hình cắt được dùng để:

A- Quan sát chiều dài của vật thể.
B- B Quan sát bên ngoài của vật thể.
C- C Quan sát chiều  rộng của vật thể. 
D- D Quan sát bên trong của vật thể.
II. Phần tư luận(6đ)
Câu 1.  Nêu  nội dung kiến thức có trong bản vẽ chi tiết?
Bài làm
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Ngµy so¹n:  22 / 9 /2017
Ngµy d¹y

	Tuần 7
	   Tiết   13    THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ LẮP  ĐƠN GIẢN 

	
	


I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu được các nội dung thông tin của bản vẽ lắp.
2.Kĩ năng: Đọc được bản vẽ lắp đơn giản theo các bước đã học ở tiết trước
3. Thái độ, phẩm chất: Rèn tác phòng làm việc theo quy trình có khoa học

- GDBVMT: Thu dọn sạch sẽ nơi thực hành, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động, đúng thời gian.

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực, phẩm chất cần hình thành, phát triển ở bài học. 
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác.
+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác
II/ Chuẩn bị:

1.GV: Chuẩn bị đáp án cho bài thực hành bản vẽ lắp đơn giản  

2.HS: Giấy A4, bút, compa, th­íc. Mẫu báo cáo thực hành

III. c¸c ho¹t ®«ng trªn LỚP:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Tæ chøc:  8A                            8B

2.Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra sự chuẩn bị các đồ dùng cho bài thực hành.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	Hoạt động của  thầy/trò
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT(KT, KN, TĐ)

	Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

Kĩ thuật dh: động não, viết, trả lời 

Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để quan sát  tranh vẽ H 14.1/SGK.

Hs quan sát.

GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk/     và hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
? Yªu cÇu cña bµi thùc hµnh lµ g×?

?Bài thực hành này cần những loại dụng cụ gì?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại 

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 14.1. Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

? Muốn làm được bảng 14.1 ta cần vận dụng kiến thức nào?

? Vị trí các hình chiếu tương ứng với những mặt nào của vật thể?

Hs thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng nhất. 

Các nhóm cử HS  đại diện  nhóm tr¶ lêi, các học sinh ở các nhóm khác chia sẻ thông tin với các bạn.
GV chốt lại

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu thông tin sgk về trình tự làm bài thực hành.

HS nghiªn cøu tiÕn tr×nh thùc hµnh.


	I/ Chuẩn bị

· Th­íc, e ke, compa...

· GiÊy A4...

II/ Nội dung:

- Đọc bản vẽ lắp đơn giản  theo đúng trình tự và ghi phần trả lời vào bảng 14.1( như bảng 13.1 đã học)
III/ Các bước tiến hành:

- Kẻ bảng 14.1trên khổ giấy A4 ( hình 14.1SGK)




C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động của  thầy/trò
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT(KT, KN, TĐ)

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề, làm mẫu.
-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời câu hỏi, thảo luận và chia sẻ theo  nhóm . 

-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác, tự chủ.

Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để nghiên cứu bảng 14.1. Sau đó th¶o luËn nhãm và tr¶ lêi các câu hỏi sau:

?Quan sát H14.1 cho biết cấu tạo của bộ ròng rọc? ?Khung tên cho biết những thông tin gì?

Hs trả lời. Gv kết luận

?Có mấy hình chiếu và hình cắt diễn tả bộ ròng rọc?

?Bộ ròng rọc có đường kính lớn nhất là bao nhiêu mm?

?Bộ ròng rọc này dùng để làm gì?

Hs th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi
Gv quan sát giúp đỡ các học sinh còn lúng túng chưa trả lời được.

Các nhóm báo cáo

Gv gọi một số học sinh đại diện các nhóm chia sẻ thông tin với nhau và kết luận
GV treo b¶ng phô cã ®¸p ¸n và hướng dẫn hs tự đánh giá bài làm của nhóm mình đã làm.
GV: cho HS thu bài thực hành lại.
	IV/ NỘI DUNG THỰC HÀNH 
Bảng 14.1 trên khổ giấy A4 ( hình 14.1SGK)

Trình tự đọc

Nội dung cần hiểu

      Bản vẽ côn có ren

1. Khung tên 

-Tên gọi chi tiết

-  Vật liệu

- Tỉ lệ

- Bộ ròng rọc

- Thép

- 1:1

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Vị trí hình cắt

- Hình chiếu cạnh 

- Hình cắt ở hình chiếu đứng

3. Kích thước chung

- Kích thước chung chi tiết

- Kích thước chung các phần chi tiết 

- 100 
[image: image7.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]O

75,  
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40

- 60

4.Bảng kê

- Tên gọi chi tiết, số lượng chi tiết

- Trình tự tháo lắp

-Tôi cứng

- Mạ kẽm

5.Phân tích chi tiết 

- Vị trí của các chi tiết

-  Tô màu cho các chi tiết

6. Tổng hợp

- Công dụng của chi tiết

- Bộ ròng rọc dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng




	D & E. Hoạt động Vận dụng & Tìm tòi mở rộng.

	
	-Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ.
-Năng lực:Tìm hiểu tự nhiên và xã hội
- Gv yêu cầu học sinh so sánh điểm going và khác nhau khi đọc bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết

Hs ghi chép các thông tin đó lại vào vở chuẩn bị và chia sẻ với các bạn khác trong lớp.

Gv yêu cầu HS tìm thêm các bài thực hành đọc bản vẽ lắp để nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc một bản vẽ lắp đơn giản.
- Tìm kiếm trên thư viện, internet một số bản vẽ lắp khác dành cho học sinh lớp 8 THCS.
- GV nghe báo cáo và nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.


----------------------------------------

 Ngày soạn : 22/9/2017
                                                                        Ngày dạy       
	
	       Tiết 14  Bài 15: BẢN VẼ NHÀ
	

	       
	
	


I.M ục tiêu:                                                                                                       

      1. Kiến thức. - HS biết được nội dung và công dụng của bản vẽ nhà, các hình chiếu của ngôi nhà.
  - Biết được 1 số kí hiệu bằng hình vẽ của 1 số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà.

    2. Kĩ năng  - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh, kĩ năng đọc bản vẽ nhà.
     3. Thái độ, phẩm chất:  - HS học tập nghiêm túc tự giác, tích cực trao đổi và xử lí thông tin.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có  trách nhiệm với bản thân
    4. Năng lực, .
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ ngành cơ khí chính xác.
+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ lĩnh vực cơ khí chính xác
II.Chuẩn bị:

1.GV: Tranh vẽ hình 15.1 SGK và mô hình nhà một tầng.

2.HS: Xem trước nội dung bài 

III.Các tiến trình lên lớp:

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.Ổn định lớp: 8a                                         8b
2.Kiểm tra bài cũ:?Nội dung thông tin cơ bản của bản vẽ lắp?
*Đáp án: 
- Hình biểu diễn: Gồm hình cắt, mặt cắt diễn tả hình dạng và kết cấu của chi tiết.

- Kích thước: Gồm tất cả các kích thước cần thiết cho việc chế tạo chi tiết.

- Yêu cầu kĩ thuật: Các chỉ dẫn gia công, nhiệt luyện . . .thể hiện chất lượng của chi tiết.

- Khung tên : Ghi các nội dung như tên gọi chi tiết, tỉ lệ …
- Bảng kê: Số lượng các chi tiết ,vật liệu ..

 HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm
B. HOẠT ĐÔNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của GV/HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT( KT, KN, TĐ)

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời 

-Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

GV: Cho HS quan sát phối cảnh nhà một tầng

HS: Quan sát tranh vẽ nhà một tầng
Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những kinh nghiệm, hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi sau:

?Bản vẽ nhà dùng trong ngành nào?

? Mặt đứng có hướng chiếu từ phía nào của ngôi nhà ? Mặt đứng diễn tả mặt nào của ngôi nhà ? 
? Mặt bằng có mặt phẳng cắt đi qua các bộ phận nào của ngôi nhà ? Mặt bằng diễn tả các bộ phận nào của ngôi nhà ?

? Mặt cắt có mặt phẳng cắt song song với hình mặt chiếu nào ?

? Các kích thước ghi trên bản vẽ có ý nghĩa gì ?
Học sinh hoạt động cá nhân để chia sẻ với các bạn trong nhóm những kinh nghiệm, hiểu biết của em  bằng việc trả lời câu hỏi và ghi câu trả lời vào vở chuẩn bị.

Gv quan sát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi trả lời  các câu hỏi. 

Gv yêu cầu  học sinh báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. 

Gv gọi một số học sinh chia sẻ thông tin.

Sau đó cá nhân học sinh chia sẻ thông tin với các bạn trong  lớp

Các học sinh khác chia sẻ thông tin.
GV chốt kiến thức.

-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời câu hỏi, chia sẻ nhóm đôi. 

-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác, tự chủ Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân để đọc các thông tin  ở bảng 15.1/sgk và quan sát các kí hiệu trong bảng 15.1. HS quan sát các hình vẽ ở bảng  15.1 SGK
Sau đó hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau đây:

? Ký hiệu cửa đi một cánh và cửa đi 2 cánh  mô tả  ở trên hình nào?
? Cửa sổ đơn có kí hiệu khác như thế nào so với cửa sổ kép?

? Mô tả kí hiệu cầu thang đi bộ trong bản vẽ nhà ở?
HS ghi câu trả lời ra vở chuẩn bị và Hs hoạt động cặp đôi để thông nhất câu trả lời đối với các câu hỏi trên.
Gv quan sát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi trả lời  các câu hỏi.
Thống nhất ý kiến và báo cáo với thầy giáo 
 Gv nghe báo cáo của học sinh và chốt kiến thức.
-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề,
-Kĩ thuật dạy học: Động não viết, tranh luận ủng hộ - phản đối.
-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác.
GV phát phiếu học tập cho các nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thiện  phần thông tin còn thiếu về nội dung trình tự đọc bản vẽ nhà và nêu rõ mục đích, yêu cầu của bước 1, bước 2, bước 3, bước 4.

Gv yêu cầu qua mỗi bước HS có nhận xét cụ thể ý kiến của nhóm mình.
Hs hoạt động, Gv giúp đỡ, hỗ trợ nhóm còn lúng túng.

HS  đại diện nhóm tr¶ lêi, các học sinh khác chia sẻ thông tin.
GV: Chốt lại từng phần cho HS nắm lại các kiến thức đã học
	I.Nội dung bản vẽ nhà:

*KN: SGK/
*Nội dung: 
  1.Mặt đứng:
  2.Mặt bằng: 
  3.Mặt cắt:
II.Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà:

Xem bảng 15.1 SGK
- Cửa đi một cánh

- Cửa ổ đơn

- Cửa sổ kép cố định

- Cầu thang

III.Cách đọc bản vẽ nhà: 
Bảng 15.2 Các bước đọc bản vẽ nhà ở.
Bước 1: Khung tên:.............
Bước 2: Hình biểu diễn:..........
Bước 3: Kích thước:...............
Bước 4: Các bộ phận:............

	D & E. Hoạt động Vận dụng & Tìm tòi mở rộng.

	Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
-Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ.
-Năng lực:Tìm hiểu tự nhiên và xã hội
 - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Học sinh tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan tới bản vẽ nhà ở để nói được

 chức năng của một số bộ phận của 

ngôi nhà mà em đang ở. 

Hs ghi chép các thông tin đó lại vào vở chuẩn bị và chia sẻ với các bạn khác trong lớp.
- Tìm kiếm trên thư viện, internet mẫu một số ngôi nhà ở các vùng miền trên đất nước ta và ghi chép các thông tin đó lại vào vở chuẩn bị và chia sẻ với các bạn khác trong lớp.
- GV nghe báo cáo và nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh.

- Tiết sau ôn tập phần  I.
	


*Nhật kí  bài dạy .................................................................................................................................................

....


....


....
....

Hàm Tử, ngày…tháng…..năm 2017

Duyệt của Tổ/BGH
                                            Ngày soạn : 28/ 9 /2017
                                                                        Ngày dạy       

Tuần 8
	
	Tiết  15  TỔNG KẾT - ÔN TẬP
Phần 1: VẼ KỸ THUẬT 
	

	
	
	


I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Tổng kết và ôn tập để nắm chắc các kiến thức phần vẽ kĩ thuật

2.Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập chính xác, trình bày bài khoa học, để chuẩn bị kiểm tra

3.Thái độ, phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận chính xác, khoa học khi trình bày các câu trả lời ôn tập.

4. Năng lực: 

+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tính toán. 

+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, Có khả năng tổng hợp kiến thức theo hệ thống sơ đồ kiến thức, tự tin trình bày ý kiến của bản thân trước tập thể...

II. Chuẩn bị

  1.   GV: Tài liệu nghiên cứu bài tổng kết. B¶ng phô: kÎ c¸c b¶ng1,2,3,4 sgk
   2.  HS: Làm trước bài tập phần tổng kết SGK

III. Các tiến trình lên lớp
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
     1. Ổn định lớp: 8a                  8b
    2. Kiểm tra bài cũ:  
? Đọc bản vẽ nhà ở một tầng gồm có mấy bước? Theo em bước nào khó đọc nhất?
*Đáp án:

Bước 1: Khung tên

Bước 2: Hình biểu diễn(Bước này khó đọc nhất
Bước 3: Kích thước

Bước 4: Các bộ phận
HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	Hoạt động của GV/HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT(KT, KN, TĐ)

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

-Kĩ thuật dạy học: Động não, viết, trả lời 

-Năng lực:Tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo
GV yêu cầu cá nhân học sinh  tự vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung vẽ kĩ thuật vào vở ghi và nêu các nội dung chính của từng chương các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng mà bản thân học sinh cần đạt được.
Gv quan sát hỗ trợ học sinh
Gv yêu cầu  học sinh báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. 

Gv gọi một số học sinh chia sẻ thông tin.

Sau đó cá nhân học sinh chia sẻ thông tin với các bạn trong  lớp

Các học sinh khác chia sẻ thông tin.
GV chốt kiến thức.

	I. KiÕn thøc cÇn nhí.

(SGK)




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	-Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề,
-Kĩ thuật dạy học: Động não viết, tranh luận ủng hộ - phản đối.
-Năng lực:Tư duy, giao tiếp, hợp tác.
GV treo bảng phụ bài tập 1 SGK/ và yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để làm bài tập 1/sgk  , ghi những thông tin cần thiết vào vở chuẩn bị.

Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm để thống nhất ý kiến về việc trả lời bài tập 1/sgk     

Hs thảo luận nhóm để các thành viên báo cáo kết quả hoạt động cá nhân sau khi trả lời bài tập 1/sgk

Nhóm trưởng ghi các ý kiến của nhóm báo cáo,tổng hợp ý kiến của nhóm.

Báo cáo với GV kết quả thảo luận của nhóm với giáo viên.

Gv gọi một số nhóm  cử đại diện báo cáo kết quả hoạt động cả nhóm , các nhóm học sinh khác lắng nghe và trao đổi khi có yêu cầu, bổ sung để hoàn thiện  các nội dung.

Các nhóm học sinh tự đánh giá kết quả sau khi nghe các bạn chia sẻ và thầy cô kết luận.

Hs hoàn thiện thông tin đúng vào vở.

Gv chốt 

Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát  các vật A,B,C và hình 1,2,3,4,5,6,7,8 SGK /54 sau đó thảo luận theo nhóm trong vòng 5 phút và trả lời câu hỏi bài tập 2 bằng việc chọn số thứ tự cho thích hợp điền vào bảng.
Các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và mời các nhóm khác chia sẻ

Các nhóm khác chia sẻ thông tin về bài làm của nhóm bạn.
GV: Chốt lại các kiến thức đã học
GV: Treo bảng phụ đã kẻ bảng 3 

Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trong vòng 5 phút và trả lời câu hỏi bài tập 3
Các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và mời các nhóm khác chia sẻ

Các nhóm khác chia sẻ thông tin về bài làm của nhóm bạn.
GV: Chốt lại các kiến thức đã học
	II. Bµi tËp

Bài 1
A

B

C

D

1

x

2

x

3

x

4

X

5

x

Bài 2

A

B

C

Đứng

3

1

2

Bằng

4

6

5

Cạnh

8

8

7

Bài 3

Bảng 3:

Hình dạng khối

A

B

C

Hình trục

x

Hình hộp

x

Hình chóp cụt

X




D. Hoạt động vận dụng

	GV: Treo bảng phụ có kẻ bảng 4 lên bảng

Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trong vòng 5 phút và trả lời câu hỏi bài tập 4
Các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và mời các nhóm khác chia sẻ

Các nhóm khác chia sẻ thông tin về bài làm của nhóm bạn.
- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	Bài 4

Bảng 4:
Hình dạng khối

A

B

C

Hình trụ

x

Hình nón cụt

x

Hình chỏm cầu

x




E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

	Gv yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm kiến thức về một số khối tròn xoay, khối đa diện, bản vẽ nhà, bản vẽ chi tiết  …… qua sách, báo, tivi, internet……

Hs nhờ sự giúp đỡ của  bố, mẹ, anh chị trong gia đình.

- Chuẩn bị giấy A4 , bút chì, thước kẻ, tẩy…

- Báo cáo kết quả với thầy, cô giáo.

- Nhận xét kết quả, động viên, khuyến kích học sinh
	


                                                                        Ngày soạn : 2/ 10 /2017
                                                                         Ngày dạy       
	
	Tiết 16   KIỂM TRA 1 TIẾT


	

	
	
	

	
	
	


I. Mục tiêu
- Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh về việc tiếp thu bài của kiến thức phần I. Từ đó giáo viên có phương pháp dạy phù hợp.
- Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, bài tập chính xác, trình bày bài kiểm tra khoa học.
- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận chính xác, khoa học khi trình bày các câu trả lời trong bài kiểm tra 
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần nghiêm túc khi làm bài
 - Năng lực: 

+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tính toán. 

+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, Có khả năng tổng hợp kiến thức theo hệ thống sơ đồ kiến thức, tự tin trình bày ý kiến của bản thân trước tập thể...

II. Chuẩn bị

GV: Ra đề Photo mỗi em 1 bài, ma trận đề kiểm tra
	      Cấp độ

Nội dung


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Hình chiếu

	Biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ, hướng chiếu,
	
	
	Vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản
	

	Số câu 3

Số điểm 2,5= 25%
	Số câu 2

Số điểm 0,5đ
	
	
	Số câu 1

Số điểm 2
	Số câu 3

2,5đ=25% 

	Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

	Biết khái niệm bản vẽ kĩ thuật
	Biết trình tự đọc bản vẽ chi tiết
	So sánh nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
	
	

	Số câu 5
Số điểm 2,0= 20%
	Số câu 2
Số điểm 0,5đ
	Số câu 2
Số điểm 0,5đ
	Số câu 1

Số điểm 1
	
	Số câu 5
2đ=20% 

	Bản vẽ nhà

	Biết ứng dụng của mặt bằng ngôi nhà
	
	
	
	

	Số câu 1

Số điểm 0,25 = 2,5%
	Số câu 1

Số điểm 0,25
	
	
	
	Số câu 1

0,25đ =2,5% 

	Biểu diễn ren
	Biết khái niệm ren trong, ren ngoài, quy ước vẽ ren
	
	Phân biệt được ren trong, ren ngoài, quy ước vẽ ren
	
	

	Số câu 3

Số điểm 2,5 = 25%
	Số câu 2
Số điểm 0,5đ
	
	Số câu 1
Số điểm 2đ
	
	Số câu 3
Số điểm 2,5 = 25%

	Khối hình họccơ bản
	Biết khái niêm khối đa diện
	Biết cách tạo thành khối tròn xoay
	
	
	

	Số câu 4
Số điểm2,5 = 25%
	Số câu 3
Số điểm 1,5đ
	Số câu 1

Số điểm 1
	
	
	Số câu 4
Số điểm 2,5 = 25%

	Hình cắt
	Biết khái niệm hình cắt
	
	
	
	

	Số câu 1

Số điểm 0,25 = 2,5%
	Số câu 1

Số điểm 0,25
	
	
	
	Số câu 1

Số điểm 0,25 = 2,5%

	Tổng câu: 17
Tổng  điểm: 10

Tỉ lệ 100%
	Số câu 11
3,5đ = 35%
	Số câu 3
1,5đ = 15%
	Số câu 2
3đ = 30%
	Số câu 1
2đ=20%
	Số câu 17
10đ=100%


2.HS: Ôn tập lại kiến thức

III. Các hoạt động lên lớp

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1.Tæ chøc  : 

KiÓm tra sÜ sè    8a                               8b         
2. KiÓm tra bµi cò.  KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh .

B&C HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP
I. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: (3điểm)

1. Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí:

A. Bên trái hình chiếu đứng.


 B. Bên phải hình chiếu đứng.

C. Trên hình chiếu đứng.

        
           D. Dưới hình chiếu đứng.

2. Hình chiếu đứng có hướng chiếu:

A. Từ trước tới.




 B. Từ trên xuống.

C. Từ bên trái sang.



 C. Từ bên phải sang.

3. Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách:

A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định.

B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.

C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.

D. Cả A, B và C đều đúng.

4. Hình cắt là:

A. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.

B. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.

C. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt.

D. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt.

5. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:

A. Khung tên( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật( Hình biểu diễn( Tổng hợp.

B. Khung tên( Yêu cầu kĩ thuật ( Hình biểu diễn( Kích thước(  Tổng hợp.

C. Khung tên( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật( Tổng hợp( Hình biểu diễn.

D. Khung tên( Hình biểu diễn( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật ( Tổng hợp.

6. Mặt bằng của ngôi nhà dùng để:

A. Diễn ta hình dạng bên ngoài của ngôi nhà.

B. Diễn ta kích thước và các bộ phận của ngôi nhà theo chiều cao.

C. Diễn ta vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các đồ đạc... của ngôi nhà

D. Cả A, B, C đều sai.
7.Khi tìm h×nh chiÕu mét vËt thÓ ta vÏ chỉ cần vẽ mÊy h×nh  chiÕu là đủ:

A.Cã 2 h×nh chiÕu                    B .Cã 4 h×nh chiÕu

C. Cã 6 h×nh chiÕu                   D. Cã 8 h×nh chiÕu

8.H×nh chiÕu bằng  n»m ë mÆt ph¼ng:

A.MÆt ph¼ng chiÕu ®øng    B.MÆt ph¼ng chiÕu b»ng   C.MÆt ph¼ng chiÕu c¹nh

9. §äc mét b¶n vÏ lắp gåm cã mÊy b­íc

A-3     

B-4        
     C-5         

      D-6

10. Bảng kê lµ néi dung cña lo¹i  b¶n vÏ c¬ khÝ nµo?

A-B¶n vÏ nhµ      

B-B¶n vÏ l¾p        
     C-B¶n vÏ chi tiÕt.       

      

11.KÝ hiÖu cña ®­êng kÝnh ch©n ren lµ

A -   f1                     B- d1                      C- g1                   D-p1
12. Khi vẽ vòng chân ren của ren trục ta vẽ bằng nét vẽ nào sau đây:

A- Nét đậm      B – Nét mảnh        C- Nét chấm gạch mảnh.      D- Đường tâm.
II. Hãy chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: (2đ)

1. Khối đa diện được bao bởi các hình ............................. Hình hộp chữ nhật được bao bởi ................. là hình chữ nhật.

2. Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các ...................... và các ...................... theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

III. Ren ngoài là gì? Ren trong là gì? Quy ước vẽ ren ngoài (ren trục) và ren trong (ren lỗ) khác nhau như thế nào?(2điểm)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV: Nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp giống và khác nhau như thế nào?(1điểm) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V: Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật theo kích thước tuỳ chọn? (2điểm)


B. Đáp án và biểu điểm
	I. Khoanh tròn đáp án đúng được 0,25đ
1: D    2: A     3: C    4: B     5: D     6: C   7: A
8:B     9: C   10: B   11:  B   12: A
II. Điền từ vào chỗ trống:

1. .................. đa giác phẳng ......... sau mặt ..........  1đ
2. .................. hình vẽ ................... kí hiệu ............1đ

	


	III. Ren trong và ren ngoài:
* Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.

* Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ.

* Quy ước vẽ ren trong và ren ngoài khác nhau:

- Ren ngoài: Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren

- Ren trong : Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

IV. So sánh bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.
* Giống nhau: Gồm 3 nội dung: Khung tên, hình biểu diễn, kích thước

* Khác nhau: - Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật

                      - Bản vẽ lắp có bảng kê

V. Tìm và vẽ các hình chiếu:



	0.25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
- Hình chiếu đứng  0,5đ
- Hình chiếu bằng  0,5đ Hình chiếu cạnh  1đ




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

 Gv yêu cầu học sinh về nhà làm lại bài kiểm tra vào vở ghi và tiết sau báo cáo kết quả việc em đã làm với thầy cô.

E HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG

Về nhà nhờ sự giúp đỡ của bố, mẹ, anh, chị, để trả lời các câu hỏi tự luận đã cho trong đề kiểm tra.

Báo cáo kết quả cáo việc em đã làm với thầy cô.

Thứ....ngày.....tháng.....năm 2017                                      Trường THCS Hàm Tử
Hä vµ tªn ...................................
kiÓm tra 45 p         
Líp  8.......


m«n c«ng nghÖ 8  N¨m học 2017-2018
	ĐiÓm


	Lêi phª cña gi¸o viªn



I. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: (3điểm)

1. Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí:

A. Bên trái hình chiếu đứng.


 B. Bên phải hình chiếu đứng.

C. Trên hình chiếu đứng.

        
           D. Dưới hình chiếu đứng.

2. Hình chiếu đứng có hướng chiếu:

A. Từ trước tới.




 B. Từ trên xuống.

C. Từ bên trái sang.



 C. Từ bên phải sang.

3. Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách:

A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định.

B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.

C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.

D. Cả A, B và C đều đúng.

4. Hình cắt là:

A. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.

B. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.

C. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt.

D. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt.

5. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước:

A. Khung tên( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật( Hình biểu diễn( Tổng hợp.

B. Khung tên( Yêu cầu kĩ thuật ( Hình biểu diễn( Kích thước(  Tổng hợp.

C. Khung tên( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật( Tổng hợp( Hình biểu diễn.

D. Khung tên( Hình biểu diễn( Kích thước( Yêu cầu kĩ thuật ( Tổng hợp.

6. Mặt bằng của ngôi nhà dùng để:

A. Diễn ta hình dạng bên ngoài của ngôi nhà.

B. Diễn ta kích thước và các bộ phận của ngôi nhà theo chiều cao.

C. Diễn ta vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các đồ đạc... của ngôi nhà

D. Cả A, B, C đều sai.
7.Khi tìm h×nh chiÕu mét vËt thÓ ta vÏ chỉ cần vẽ mÊy h×nh  chiÕu là đủ:

A.Cã 2 h×nh chiÕu                    B .Cã 4 h×nh chiÕu

C. Cã 6 h×nh chiÕu                   D. Cã 8 h×nh chiÕu

8.H×nh chiÕu bằng  n»m ë mÆt ph¼ng:

A.MÆt ph¼ng chiÕu ®øng    B.MÆt ph¼ng chiÕu b»ng   C.MÆt ph¼ng chiÕu c¹nh

9. §äc mét b¶n vÏ lắp gåm cã mÊy b­íc

A-3     

B-4        
     C-5         

      D-6

10. Bảng kê lµ néi dung cña lo¹i  b¶n vÏ c¬ khÝ nµo?

A-B¶n vÏ nhµ      

B-B¶n vÏ l¾p        
     C-B¶n vÏ chi tiÕt.       

      

11.KÝ hiÖu cña ®­êng kÝnh ch©n ren lµ

A -   f1                     B- d1                      C- g1                   D-p1
12. Khi vẽ vòng chân ren ngoài của ren trục ta vẽ bằng nét vẽ nào sau đây:

A- Nét đậm      B – Nét mảnh        C- Nét chấm gạch mảnh.      D- Đường tâm.
II. Hãy chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: (2đ)

1. Khối đa diện được bao bởi các hình ............................. Hình hộp chữ nhật được bao bởi ................. là hình chữ nhật.

2. Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các ...................... và các ...................... theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

III. Ren ngoài là gì? Ren trong là gì? Quy ước vẽ ren ngoài (ren trục) và ren trong (ren lỗ) khác nhau như thế nào?(2điểm)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV: Nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp giống và khác nhau như thế nào?(1điểm) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V: Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật theo kích thước tuỳ chọn? (2điểm)


BÀI LÀM
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